


 
KHĐTKT.QT.11.05     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 2/13 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA K2025_D1 HỆ VB1VLVH (HỌC KỲ THỨ 1) (CHÍNH THỨC) 
 

 THỜI GIAN  

Học lý thuyết 17/02/2025 – 26/07/2025  

Các ngày nghỉ 07/04/2025, 30/04/2025, 01/05/2025, 02/05/2025 

Dự trữ KHĐT 02/06/2025 – 15/06/2025, 

28/07/2025 – 03/08/2025 

 

 

ĐỊA CHỈ CÁC GIẢNG ĐƯỜNG BỐ TRÍ GIẢNG DẠY HK ĐẦU NĂM 2025 

                 

GIẢNG ĐƯỜNG CƠ SỞ  ĐỊA CHỈ  GHI CHÚ  

GĐ A... Cơ sở A 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, Q.3  

GĐ B1... Cơ sở B – Khu B1 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10  

GĐ B2... Cơ sở B – Khu B2 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 

GĐ C... Cơ sở C 91 Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10  

GĐ E... Cơ sở E 54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1  

GĐ H... Cơ sở H 1A Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận  

GĐ V... Cơ sở VTS (Viện ĐMST) 232/6 Võ Thị Sáu, P.VTS, Q.3  

GĐ N1... Cơ sở NVL – Khu Hiệu bộ Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh   

GĐ N2... Cơ sở NVL – Khu Giảng đường Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh  

 

 
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN SẼ ĐƯỢC BAN ĐÀO TẠO THÔNG BÁO SAU 

(xem tại trang https://student.ueh.edu.vn/ hoặc https://daotao.ueh.edu.vn/ ) 

 
 

 

 

 

https://student.ueh.edu.vn/
https://khdtkt.ueh.edu.vn/
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CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KHÓA K2025_D1 VB1VLVH 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kinh tế vi mô  3 25D3ECO50100108 50 V125TP1FN1, 

V125TP1LM1, 

V125TP1NH1 

3 4 17g45 - 21g10 A217 18/02/2025 - 06/05/2025  

Kinh tế vĩ mô  3 25D3ECO50100207 50 V125TP1FN1, 

V125TP1LM1, 

V125TP1NH1 

7 4 17g45 - 21g10 A217 17/05/2025 - 21/06/2025  

5 4 17g45 - 21g10 A217 22/05/2025 - 24/07/2025 

Toán dành cho kinh tế và quản trị  3 25D3MAT50800109 50 V125TP1FN1, 

V125TP1LM1, 

V125TP1NH1 

7 4 17g45 - 21g10 A217 22/02/2025 - 10/05/2025  

Triết học Mác LêNin  3 25D3PHI51002303 50 V125TP1FN1, 

V125TP1LM1, 

V125TP1NH1 

5 4 17g45 - 21g10 A217 20/02/2025 - 15/05/2025  

Thống kê ứng dụng trong Ktế và 

KD 

 3 25D3STA50800506 50 V125TP1FN1, 

V125TP1LM1, 

V125TP1NH1 

3 4 17g45 - 21g10 A217 13/05/2025 - 15/07/2025  

7 4 17g45 - 21g10 A217 28/06/2025 - 19/07/2025 
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NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG KHÓA K2025_D1 VB1VLVH 

 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kinh tế vi mô  3 25D3ECO50100108 50 V125TP1FN1, 

V125TP1LM1, 

V125TP1NH1 

3 4 17g45 - 21g10 A217 18/02/2025 - 06/05/2025  

Kinh tế vĩ mô  3 25D3ECO50100207 50 V125TP1FN1, 

V125TP1LM1, 

V125TP1NH1 

7 4 17g45 - 21g10 A217 17/05/2025 - 21/06/2025  

5 4 17g45 - 21g10 A217 22/05/2025 - 24/07/2025 

Toán dành cho kinh tế và quản trị  3 25D3MAT50800109 50 V125TP1FN1, 

V125TP1LM1, 

V125TP1NH1 

7 4 17g45 - 21g10 A217 22/02/2025 - 10/05/2025  

Triết học Mác LêNin  3 25D3PHI51002303 50 V125TP1FN1, 

V125TP1LM1, 

V125TP1NH1 

5 4 17g45 - 21g10 A217 20/02/2025 - 15/05/2025  

Thống kê ứng dụng trong Ktế và 

KD 

 3 25D3STA50800506 50 V125TP1FN1, 

V125TP1LM1, 

V125TP1NH1 

3 4 17g45 - 21g10 A217 13/05/2025 - 15/07/2025  

7 4 17g45 - 21g10 A217 28/06/2025 - 19/07/2025 



 
KHĐTKT.QT.11.05     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 5/13 

CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG KHÓA K2025_D1 VB1VLVH 

 
 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kinh tế vi mô  3 25D3ECO50100108 50 V125TP1FN1, 

V125TP1LM1, 

V125TP1NH1 

3 4 17g45 - 21g10 A217 18/02/2025 - 06/05/2025  

Kinh tế vĩ mô  3 25D3ECO50100207 50 V125TP1FN1, 

V125TP1LM1, 

V125TP1NH1 

7 4 17g45 - 21g10 A217 17/05/2025 - 21/06/2025  

5 4 17g45 - 21g10 A217 22/05/2025 - 24/07/2025 

Toán dành cho kinh tế và quản trị  3 25D3MAT50800109 50 V125TP1FN1, 

V125TP1LM1, 

V125TP1NH1 

7 4 17g45 - 21g10 A217 22/02/2025 - 10/05/2025  

Triết học Mác LêNin  3 25D3PHI51002303 50 V125TP1FN1, 

V125TP1LM1, 

V125TP1NH1 

5 4 17g45 - 21g10 A217 20/02/2025 - 15/05/2025  

Thống kê ứng dụng trong Ktế và 

KD 

 3 25D3STA50800506 50 V125TP1FN1, 

V125TP1LM1, 

V125TP1NH1 

3 4 17g45 - 21g10 A217 13/05/2025 - 15/07/2025  

7 4 17g45 - 21g10 A217 28/06/2025 - 19/07/2025 
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NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ KHÓA K2025_D1 VB1VLVH 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kinh tế vi mô  3 25D3ECO50100107 50 V125TP1IB1, 

V125TP1MR1 

2 4 17g45 - 21g10 A302 17/02/2025 - 12/05/2025  

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 25D3HCM51000403 50 V125TP1IB1, 

V125TP1MR1 

2 4 17g45 - 21g10 A302 19/05/2025 - 21/07/2025  

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam  2 25D3HIS51002602 50 V125TP1IB1, 

V125TP1MR1 

4 4 17g45 - 21g10 A302 21/05/2025 - 23/07/2025  

Toán dành cho kinh tế và quản trị  3 25D3MAT50800108 50 V125TP1IB1, 

V125TP1MR1 

4 4 17g45 - 21g10 A302 19/02/2025 - 14/05/2025  

Triết học Mác LêNin  3 25D3PHI51002302 50 V125TP1IB1, 

V125TP1MR1 

6 4 17g45 - 21g10 A302 21/02/2025 - 16/05/2025  

Kinh tế chính trị Mác LêNin  2 25D3POL51002407 50 V125TP1IB1, 

V125TP1MR1 

6 4 17g45 - 21g10 A302 23/05/2025 - 25/07/2025  
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NGÀNH MARKETING KHÓA K2025_D1 VB1VLVH 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN 
TC MÃ LHP 

SL

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kinh tế vi mô  3 25D3ECO50100107 50 V125TP1IB1, 

V125TP1MR1 

2 4 17g45 - 21g10 A302 17/02/2025 - 12/05/2025  

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 25D3HCM51000403 50 V125TP1IB1, 

V125TP1MR1 

2 4 17g45 - 21g10 A302 19/05/2025 - 21/07/2025  

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam  2 25D3HIS51002602 50 V125TP1IB1, 

V125TP1MR1 

4 4 17g45 - 21g10 A302 21/05/2025 - 23/07/2025  

Toán dành cho kinh tế và quản trị  3 25D3MAT50800108 50 V125TP1IB1, 

V125TP1MR1 

4 4 17g45 - 21g10 A302 19/02/2025 - 14/05/2025  

Triết học Mác LêNin  3 25D3PHI51002302 50 V125TP1IB1, 

V125TP1MR1 

6 4 17g45 - 21g10 A302 21/02/2025 - 16/05/2025  

Kinh tế chính trị Mác LêNin  2 25D3POL51002407 50 V125TP1IB1, 

V125TP1MR1 

6 4 17g45 - 21g10 A302 23/05/2025 - 25/07/2025  
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CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÓA K2025_D1 VB1VLVH 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN TC MÃ LHP 
SL

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kinh tế vi mô  3 25D3ECO50100106 50 V125TP1AD1, 

V125TP1KN1 
6 4 17g45 - 21g10 A217 21/02/2025 - 16/05/2025  

Kinh tế vĩ mô  3 25D3ECO50100206 50 V125TP1AD1, 

V125TP1KN1 
4 4 17g45 - 21g10 A217 21/05/2025 - 23/07/2025  

6 4 17g45 - 21g10 A217 23/05/2025 - 27/06/2025 

Toán dành cho kinh tế và quản trị  3 25D3MAT50800107 50 V125TP1AD1, 

V125TP1KN1 
2 4 17g45 - 21g10 A217 17/02/2025 - 12/05/2025  

Triết học Mác LêNin  3 25D3PHI51002301 50 V125TP1AD1, 

V125TP1KN1 
4 4 17g45 - 21g10 A217 19/02/2025 - 14/05/2025  

Thống kê ứng dụng trong Ktế và 

KD 
 3 25D3STA50800505 50 V125TP1AD1, 

V125TP1KN1 
2 4 17g45 - 21g10 A217 19/05/2025 - 21/07/2025  

6 4 17g45 - 21g10 A217 04/07/2025 - 25/07/2025 
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CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA K2025_D1 VB1VLVH 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN TC MÃ LHP 
SL

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kinh tế vi mô  3 25D3ECO50100106 50 V125TP1AD1, 

V125TP1KN1 
6 4 17g45 - 21g10 A217 21/02/2025 - 16/05/2025  

Kinh tế vĩ mô  3 25D3ECO50100206 50 V125TP1AD1, 

V125TP1KN1 
4 4 17g45 - 21g10 A217 21/05/2025 - 23/07/2025  

6 4 17g45 - 21g10 A217 23/05/2025 - 27/06/2025 

Toán dành cho kinh tế và quản trị  3 25D3MAT50800107 50 V125TP1AD1, 

V125TP1KN1 
2 4 17g45 - 21g10 A217 17/02/2025 - 12/05/2025  

Triết học Mác LêNin  3 25D3PHI51002301 50 V125TP1AD1, 

V125TP1KN1 
4 4 17g45 - 21g10 A217 19/02/2025 - 14/05/2025  

Thống kê ứng dụng trong Ktế và 

KD 
 3 25D3STA50800505 50 V125TP1AD1, 

V125TP1KN1 
2 4 17g45 - 21g10 A217 19/05/2025 - 21/07/2025  

6 4 17g45 - 21g10 A217 04/07/2025 - 25/07/2025 
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CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI KHÓA K2025_D1 VB1VLVH 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN TC MÃ LHP 
SL

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 25D3HCM51000406 50 V125TP1AV1, 

V125TP1EE1, 

V125TP1HR1, 

V125TP1LK1 

5 4 17g45 - 21g10 A313 20/02/2025 - 10/04/2025  

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam  2 25D3HIS51002603 50 V125TP1AV1, 

V125TP1EE1, 

V125TP1HR1, 

V125TP1LK1 

7 4 17g45 - 21g10 A313 22/02/2025 - 12/04/2025  

Triết học Mác LêNin  3 25D3PHI51002304 50 V125TP1AV1, 

V125TP1EE1, 

V125TP1HR1, 

V125TP1LK1 

3 4 17g45 - 21g10 A313 18/02/2025 - 06/05/2025  

Kinh tế chính trị Mác LêNin  2 25D3POL51002408 50 V125TP1AV1, 

V125TP1EE1, 

V125TP1HR1, 

V125TP1LK1 

3 4 17g45 - 21g10 A313 13/05/2025 - 15/07/2025  

Kỹ năng mềm  2 25D3BUS50309510 50 V125TP1AV1 5 4 17g45 - 21g10 E104 22/05/2025 - 24/07/2025  

Khởi nghiệp kinh doanh  1 25D3BUS53300210 50 V125TP1AV1 5 4 17g45 - 21g10 E104 17/04/2025 - 15/05/2025  

Tin học trong kinh doanh (EN) X 2 25D3INF50907101 50 V125TP1AV1 7 4 17g45 - 21g10 E104 19/04/2025 - 21/06/2025  
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NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KHÓA K2025_D1 VB1VLVH 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN TC MÃ LHP 
SL

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 25D3HCM51000406 50 V125TP1AV1, 

V125TP1EE1, 

V125TP1HR1, 

V125TP1LK1 

5 4 17g45 - 21g10 A313 20/02/2025 - 10/04/2025  

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam  2 25D3HIS51002603 50 V125TP1AV1, 

V125TP1EE1, 

V125TP1HR1, 

V125TP1LK1 

7 4 17g45 - 21g10 A313 22/02/2025 - 12/04/2025  

Triết học Mác LêNin  3 25D3PHI51002304 50 V125TP1AV1, 

V125TP1EE1, 

V125TP1HR1, 

V125TP1LK1 

3 4 17g45 - 21g10 A313 18/02/2025 - 06/05/2025  

Kinh tế chính trị Mác LêNin  2 25D3POL51002408 50 V125TP1AV1, 

V125TP1EE1, 

V125TP1HR1, 

V125TP1LK1 

3 4 17g45 - 21g10 A313 13/05/2025 - 15/07/2025  

Kinh tế vi mô  3 25D3ECO50100109 50 V125TP1EE1, 

V125TP1HR1, 

V125TP1LK1 

7 4 17g45 - 21g10 A313 19/04/2025 - 19/07/2025  

Toán dành cho kinh tế và quản trị  3 25D3MAT50800110 50 V125TP1EE1, 

V125TP1HR1, 

V125TP1LK1 

5 4 17g45 - 21g10 A313 17/04/2025 - 24/07/2025  
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NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC KHÓA K2025_D1 VB1VLVH 

 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN TC MÃ LHP 
SL

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 25D3HCM51000406 50 V125TP1AV1, 

V125TP1EE1, 

V125TP1HR1, 

V125TP1LK1 

5 4 17g45 - 21g10 A313 20/02/2025 - 10/04/2025  

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam  2 25D3HIS51002603 50 V125TP1AV1, 

V125TP1EE1, 

V125TP1HR1, 

V125TP1LK1 

7 4 17g45 - 21g10 A313 22/02/2025 - 12/04/2025  

Triết học Mác LêNin  3 25D3PHI51002304 50 V125TP1AV1, 

V125TP1EE1, 

V125TP1HR1, 

V125TP1LK1 

3 4 17g45 - 21g10 A313 18/02/2025 - 06/05/2025  

Kinh tế chính trị Mác LêNin  2 25D3POL51002408 50 V125TP1AV1, 

V125TP1EE1, 

V125TP1HR1, 

V125TP1LK1 

3 4 17g45 - 21g10 A313 13/05/2025 - 15/07/2025  

Kinh tế vi mô  3 25D3ECO50100109 50 V125TP1EE1, 

V125TP1HR1, 

V125TP1LK1 

7 4 17g45 - 21g10 A313 19/04/2025 - 19/07/2025  

Toán dành cho kinh tế và quản trị  3 25D3MAT50800110 50 V125TP1EE1, 

V125TP1HR1, 

V125TP1LK1 

5 4 17g45 - 21g10 A313 17/04/2025 - 24/07/2025  
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CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH KHÓA K2025_D1 VB1VLVH 

 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN TC MÃ LHP 
SL

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 25D3HCM51000406 50 V125TP1AV1, 

V125TP1EE1, 

V125TP1HR1, 

V125TP1LK1 

5 4 17g45 - 21g10 A313 20/02/2025 - 10/04/2025  

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam  2 25D3HIS51002603 50 V125TP1AV1, 

V125TP1EE1, 

V125TP1HR1, 

V125TP1LK1 

7 4 17g45 - 21g10 A313 22/02/2025 - 12/04/2025  

Triết học Mác LêNin  3 25D3PHI51002304 50 V125TP1AV1, 

V125TP1EE1, 

V125TP1HR1, 

V125TP1LK1 

3 4 17g45 - 21g10 A313 18/02/2025 - 06/05/2025  

Kinh tế chính trị Mác LêNin  2 25D3POL51002408 50 V125TP1AV1, 

V125TP1EE1, 

V125TP1HR1, 

V125TP1LK1 

3 4 17g45 - 21g10 A313 13/05/2025 - 15/07/2025  

Kinh tế vi mô  3 25D3ECO50100109 50 V125TP1EE1, 

V125TP1HR1, 

V125TP1LK1 

7 4 17g45 - 21g10 A313 19/04/2025 - 19/07/2025  

Toán dành cho kinh tế và quản trị  3 25D3MAT50800110 50 V125TP1EE1, 

V125TP1HR1, 

V125TP1LK1 

5 4 17g45 - 21g10 A313 17/04/2025 - 24/07/2025  

 

 

 

 

 

 


